
Phụ lục III 

KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN  

(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT) 

TRƯỜNG: THCS HÙNG VƯƠNG 

TỔ: SỬ - ĐỊA - GDCD 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 

MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ  LỚP 7 

(Năm học 2023 - 2024) 

Căn cứ Công văn số 3899/BGDĐT-GDTrH ngày 03/8/2023của Bộ GDĐT về việc triển khai thực hiện Chương trình giáo 

dục trung học năm học 2023-2024; 

Căn cứ Công văn  số 1387/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 25/8/2023của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển 

khai thực hiện Chương trình giáo dục trung học năm học 2023 – 2024; 

Căn cứ Công văn số 284/PGDĐT-THCS, ngày 07 tháng 9 năm 2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo TX Buôn Hồ về 

việc hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình giáo dục THCS năm học 2023-2024;  

Thực hiện Kế hoạch số   /KH-HV, ngày …. tháng….. năm 2023 của Trường THCS Hùng Vương về việc triển khai thực 

hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2023 - 2024; 

Căn cứ vào tình hình thực tế. Tổ bộ môn Sử - Địa – GDCD xây dựng Kế hoạch giáo dục bộ môn Lịch sử và Địa lí 7, năm học 2023-

2024 như sau: 

I. Kế hoạch dạy học 

1. Phân phối chương trình:  BỘ SÁCH “CHÂN TRỜI SÁNG TẠO” 

* Kế hoạch chung:   
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 Phần Lịch sử Phần Địa Lý 

Học kỳ I Học kì I: 27 tiết  

Từ tuần 1 đến tuần 9  mỗi tuần 1 tiết  (9 x 1= 9) 

Từ tuần 10 đến tuần 18 mỗi tuần 2 tiết (9 x 2=18) 

Học kì I: 27 tiết  

Từ tuần 1 đến tuần 9  mỗi tuần 2 tiết  (9 x 2= 18) 

Từ tuần 10 đến tuần 18 mỗi tuần 1 tiết (9 x 1=9) 

Học kỳ 

II 

Học kì II: 25 tiết  

Từ tuần 19 đến tuần 27  mỗi tuần 2 tiết  (9 x 1= 9) 

Từ tuần 28 đến tuần 35 mỗi tuần 2 tiết (8 x 2=16) 

Học kì II: 26 tiết  

Từ tuần 19 đến tuần 27  mỗi tuần 2 tiết  (9 x 2= 18) 

Từ tuần 28 đến tuần 35 mỗi tuần 1 tiết (8 x 1=8) 

Tổng số 

tiết  

                               52 tiết/35 tuần (sử)   +  53 tiết/35 tuần (địa)  = 105 tiết/35 tuần 

 * Kế hoạch chi tiết : 

A. PHẦN LỊCH SỬ 

Kế hoạch chung:   

 Tuần Phần Lịch sử Phần Địa lí 

Học kỳ I 

 

1 đến 9 1 tiết/ tuần x 9 = 9 tiết 2 tiết/tuần x 9 tuần     =   18 tiết 

10 đến 18 2 tiết/tuần x 9 tuần     =   18 tiết 1 tiết/ tuần x 9 tuần  =  9tiết 

Tổng 18 27 tiết 27 tiết 

Học kì II 19 đến 27 1 tiết/ tuần x 9 tuần  =  9 tiết 2 tiết/tuần 9 tuần     =   18 tiết 

28 đến 35 2 tiết/tuần  x 8 tuần     =   16 tiết 1 tiết/ tuần x 8 tuần  =  8tiết 

Tổng  17 25 tiết 26 tiết 



3 

 

  Sử 52+ Địa 53= 105 tiết  

               * Kế hoạch chi tiết : 

A. PHẦN LỊCH SỬ 

HỌC KÌ I 

Tuần 1 đến tuần 9 :       1 Tiết  X  9 Tuần  =    9 tiết 

Tuần 10 đến tuần 18 :   2 Tiết  X  9 Tuần  =  18tiết 

STT 

Bài học 

(1) 

Số tiết 

(2) 

Thời điểm  

(Tuần) 

(3) 

Thiết bị dạy học 

(4) 
Địa điểm dạy học 

(5) 

   

1 

Bài 1: Quá trình hình thành và phát 

triển của chế độ phong kiến ở Tây 

Âu 

4 Tuần 1, 2,3,4 

 

 

Máy tính, ti vi 

 

 

Phòng học 

2 
Bài 2: Các cuộc phát kiến địa lý 

1 Tuần 5 
 

Máy tính, ti vi 

 

Phòng học 

3 

Bài 3: Sự hình thành quan hệ sản 

xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu 

trung đại 

1 Tuần 6 

 

 

Máy tính, ti vi 

 

 

Phòng học 

4 
Bài 4: Văn hoá Phục hưng 

2 
Tuần 7, 8 

 

Máy tính, ti vi Phòng học 

5 KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I 1 

Tuần 9 

 

 

Đề kiểm tra 

Phòng học 

6 
Bài 5: Phong trào cải cách tôn giáo 

1 
    Tuần 10 

 

Máy tính, ti vi Phòng học 
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7 

Bài 6: Khái lược tiến trình lịch sử 

Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa 

thế kỉ XIX 

2 Tuần 10,11 

 

 

Máy tính, ti vi 

 

 

Phòng học 

8 

Bài 7: Các thành tựu văn hóa chủ 

yếu của Trung Quốc từ thế kỉ VII 

đến giữa thế kỉ XIX 
2 Tuần 11,12 

 

 

Máy tính, ti vi 

 

 

Phòng học 

 

9 
Bài 8: Vương triều Gúp - ta 

2 Tuần 12,13 
Máy tính, ti vi 

 

Phòng học 

10 
Bài 9:  Vương triều Hồi giáo Đê - li 

1 Tuần 13 
Máy tính, ti vi 

 

Phòng học 

11 
Bài 10: Đế Quốc Mô - gôn 

1 Tuần 14 
Máy tính, ti vi 

 

Phòng học 

12 

Bài 11. Khái quát về Đông Nam Á 

từ nửa sau thế kỉ thế kỉ X đến nửa 

đầu thế kỉ XVI 
2 Tuần 14,15 

 

 

Máy tính, ti vi 

 

 

Phòng học 

13 
Bài 12. Vương Quốc Cam - pu -

chia 
1 Tuần 15 

 

Máy tính, ti vi 

 

Phòng học 

14 
Bài 13. Vương Quốc Lào 

1 Tuần 16 
Máy tính, ti vi 

 

Phòng học 

15 

Bài 14. Công cuộc xây dựng và bảo 

vệ đất nước thời Ngô - Đinh - Tiền 

Lê (938 - 1009)  

4 

 

Tuần 16,17,19 

(Tuần 16: Tiết 1) 

(Tuần 17: Tiết 

2,3) 

(Tuần 19: Tiết 4) 

 

 

Máy tính, ti vi 

 

 

Phòng học 

16 ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ 1 1 Tuần 18 
 

Máy tính, ti vi 

 

Phòng học 
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17 KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1 1 Tuần 18 
Đề kiểm tra 

 

Phòng học 
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HỌC KÌ II 

Tuần 19 đến tuần 27: 1 Tiết  X  9 Tuần  =   9 tiết 

                Tuần 28 đến tuần 35:  2 Tiết  X  8 Tuần  = 16 tiết 

 

STT 

Bài học 

(1) 

Số tiết 

(2) 

Thời điểm 

(Tuần) 

(3) 

 

Thiết bị dạy học 

(4) 
     Địa điểm dạy học 

(5) 

  

18 Bài 14. Công cuộc xây dựng và 

bảo vệ đất nước thời Ngô - Đinh 

- Tiền Lê (938 - 1009)       (TT) 

 

 

 

Tuần 19 

 

Máy tính, ti vi 

 

Phòng học 

19 Bài 15. Công cuộc xây dựng và 

bảo vệ đất nước thời Lý (1009 - 

1225) 
5 

Tuần 

20,21,22,23,24 

 

Máy tính, ti vi 

 

Phòng học 

20 Bài 16. Công cuộc xây dựng đất 

nước thời Trần (1226 - 1400) 
3 Tuần 25,26 

 

Máy tính, ti vi 

 

Phòng học 

21 KT GIỮA KÌ II  

1 

 

Tuần 27 Đề kiểm tra Phòng học 

22 Bài 16. Công cuộc xây dựng đất 

nước thời Trần (1226 - 1400) 

(TT) 

 Tuần 28 

 

Máy tính, ti vi 

 

Phòng học 

23 Bài 17. Ba lần kháng chiến 

chống quân xâm lược Mông  - 

Nguyên 

3 Tuần 28,29 

 

Máy tính, ti vi 

 

Phòng học 

24 Bài 18. Nhà Hồ và cuộc kháng 2 Tuần 30   
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B. PHẦN ĐỊA LÍ: 

 

                 HỌC KÌ I: Học Kì I: 27 tiết         

 

STT Tên bài Số tiết Tuần Sô tiết 

ppct 

Thiết bị dạy học Địa điểm 

                      

1 Bài 1: Thiên nhiên Châu Âu ( tiết 

1&2) 

02 Tuần 1 1&2 Bản đồ tự nhiên, khí hậu Châu 

Âu. 

Phòng học  

 

2 Bài 2: Đân cư xã hội châu Âu ( 02 Tuần 2 3&4  Bản đồ phân bố dân cư và đô Phòng học 

chiến chống quân xâm lược 

Minh (1400 - 1407) 

 

Máy tính, ti vi 

 

Phòng học 

25 Bài 19. Khởi nghĩa Lam Sơn ( 

1418 -1427) 
1 Tuần 31 

 

Máy tính, ti vi 

 

Phòng học 

26 Bài 20. Đại Việt thời Lê Sơ 

(1428 – 1527) 3 Tuần 31,32 

 

Máy tính, ti vi 

 

Phòng học 

 

27 Bài 21. Vùng đất phía Nam từ 

đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI 

 

1 Tuần 33 

 

Máy tính, ti vi 

 

Phòng học 

28 Chủ đề chung 2  

3 
Tuần 33,34 Máy tính, ti vi 

Phòng học 

29 
ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ 2 

 

1 
Tuần 35 Máy tính, ti vi 

Phòng học 

30 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2 

 

1 

 

Tuần 35 Đề kiểm tra Phòng học 
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tiết 1&2) thị Châu Âu. Ti vi 

3 Bài 3: Phương thức con người 

khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên 

nhiên Châu Âu ( Tiết 1&2) 

02 Tuần 3 5&6 Ti vi Phòng học 

4 Bài 4:Liên minh Châu Âu 01 Tuần 4 7 Bản đồ các nước liên minh 

Châu Âu 

Phòng học 

5 Bài 5:Thiên nhiên Châu Á (tiết 1) 02 Tuần 4 8  Bản đồ tự nhiên, khí hậu Châu 

Á. 

Phòng học 

6 Bài 5:Thiên nhiên Châu Á (tiết 2)  Tuần 5 9 Bản đồ tự nhiên, khí hậu Châu 

Á 

Phòng học 

                     

7 Bài 6 : Đặc điểm dân cư xã hội  

Châu á ( tiết 1) 
02 Tuần 5 10  Bản đồ phân bố dân cư và đô 

thị Châu Á 

Phòng học  

8 Bài 6 : Đặc điểm dân cư xã hội  

Châu á ( tiết 2) 
 Tuần 6 11  Bản đồ phân bố dân cư và đô 

thị Châu Á 

Phòng học               

9 Bài 7: Bản đồ chính trị Châu Á, 

các khu vực Châu Á(tiết 1) 

03 Tuần 6 12  Bản đồ chính trị các khu vực 

Châu Á 

Phòng học 

10 Bài 7: Bản đồ chính trị Châu Á, 

các khu vực Châu Á(tiết 2&3) 

 Tuần 7 13&14 Bản đồ chính trị các khu vực 

Châu Á 

Phòng học 

11 

 

Bài 8: Thực hành: tìm hiểu các 

nền kinh tế lớn và kinh tế mới nổi 

ở Châu Á. 

01 Tuần 8 15  Ti vi 

 

Phòng học 

12 Bài 9: Thiên nhiên Châu Phi (tiết 

1) 

 

02 Tuần 8 16 Bản đồ tự nhiên và khí hậu 

Châu Phi 

Phòng học 

13 Ôn tập  giữa kì I 01 Tuần 9 17 Câu hỏi ôn tập  Phòng học  
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14 KT giữa kì I 01 Tuần 9 18 Đề KT , ma trận , thang 

điểm… 

Phòng học 

15 Bài 9: Thiên nhiên Châu Phi (tiết 

2) 
 Tuần 10 19 Bản đồ tự nhiên và khí hậu 

Châu Phi 

Phòng học 

16 Bài 10: Đặc điểm dân cư, xã hội 

Châu Phi (tiết 1) 

02 Tuần 11 20  Tranh ảnh,tư liệu về dân cư 

Châu Phi 

Phòng học          

17 Bài 10: Đặc điểm dân cư, xã hội 

Châu Phi (tiết 2) 

 Tuần 12 21 Tranh ảnh,tư liệu về dân cư 

Châu Phi 

Phòng học          

18 Bài 11: Phương thức con người 

khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên 

nhiên Châu Phi ( tiết 1) 

02 Tuần 13 22  Tranh ảnh,tư liệu Phòng học          

19 Bài 11: Phương thức con người 

khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên 

nhiên Châu Phi ( tiết 2) 

 Tuần 14 23 Tranh ảnh,tư liệu Phòng học          

20 Bài 12: Thực hành: Tìm hiểu khái 

quát Cộng hòa Nam Phi 

01 

 

Tuần 15 24 Tư liệu tranh ảnh 

Tranh ảnh,tư liệu 

Phòng học         

                                     

21 Bài 13: Phát kiến ra Châu Mỹ, vị 

trí địa lí và phạm vi Châu Mỹ (tiết 

1) 

02 Tuần 16 25 Tranh ảnh, ti vi… Phòng học 

 

  

 Ôn tập học kì I 01 Tuần 17 26 Câu hỏi ôn tập Phòng học 

 KT cuối học kì I 01 Tuần 18 27 Đề Kt , ma trân, thang điểm … Phòng học 
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                                                                                        HỌC KÌ II: 26 tiết                                

   22 Bài 13: Phát kiến ra Châu Mỹ, vị 

trí địa lí và phạm vi Châu Mỹ (tiết 

2) 

 Tuần 19 28 Tranh ảnh, ti vi… Phòng học    

       

 Bài 14: Thiên nhiên và dân cư , 

xã hội Bắc Mỹ  (tiết 1) 

02 Tuần 19 29 Bản đồ tự nhiên, khí hậu Bắc 

Mỹ 

 

 

Phòng học          

 Bài 14: Thiên nhiên và dân cư , 

xã hội Bắc Mỹ  (tiết 2) 

 Tuần 20 30 Bản đồ tự nhiên, khí hậu Bắc 

Mỹ 

Phòng học          

 Bài 15: Phương thức con người 

khai thác tự nhiên bền vững, một 

số trung tâm kinh tế lớn của Bắc 

Mỹ (tiết 1) 

02 Tuần 20 31 Ti vi, tranh ảnh… Phòng học          

23 Bài 15: Phương thức con người 

khai thác tự nhiên bền vững, một 

số trung tâm kinh tế lớn của Bắc 

Mỹ (tiết 2) 

 Tuần 21 32 Ti vi, tranh ảnh… Phòng học        

 

 

 

   

 Bài 16: Thiên nhiên Trung và 

Nam Mỹ.(tiết 1) 

02 Tuần 21 33 Bản đồ tự nhiên, khí hậu Nam 

Mỹ 

Phòng học        
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24 Bài 16: Thiên nhiên Trung và 

Nam Mỹ.(tiết 2) 

 Tuần 22 34 Bản đồ tự nhiên, khí hậu Nam 

Mỹ 

Phòng học      

     

 Bài 17: Đặc điểm dân cư Trung 

và Nam Mỹ, vấn đề đô thị hóa, 

văn hóa Mỹ Latinh ( tiết 1) 

02 Tuần 22 35 Bản đồ phân bố dân cư đô thị 

Trung và Nam Mỹ.  

Hình ảnh, tư liệu 

Phòng học          

25 Bài 17: Đặc điểm dân cư Trung 

và Nam Mỹ, vấn đề đô thị hóa, 

văn hóa Mỹ Latinh ( tiết 2) 

 Tuần 23 36  Bản đồ phân bố dân cư đô thị 

Trung và Nam Mỹ.  

Hình ảnh, tư liệu 

Phòng học          

26 Bài 18: Vấn đề khai thác , sử 

dụng và bảo vệ rừng A-MA-ZÔN 

 

01 Tuần 23 37 Tư liệu hình ảnh.. Phòng học          

27 Bài 19 : Thiên nhiên Châu Đại 

Dương ( tiết 1) 

02 Tuần 24 38 Bản đồ tự nhiên, khí hậu Châu 

Đại Dương. 

Phòng học          

 Bài 19 : Thiên nhiên Châu Đại 

Dương ( tiết 2) 

 Tuần 24 39 Bản đồ tự nhiên, khí hậu Châu 

Đại Dương. 

Phòng học 

 Bài 20 : Đặc điểm dân cư, xã hội 

Ô-xtrây-li-a (tiết 1) 

02 Tuần 25 40 - Bản đồ phân bố dân cư đô thị 

- Số liệu, tư liệu, hình ảnh. 

Phòng học 

 Bài 20 : Đặc điểm dân cư, xã hội 

Ô-xtrây-li-a (tiết 2) 

 Tuần 25 41 - Bản đồ phân bố dân cư đô thị 

- Số liệu, tư liệu, hình ảnh. 

Phòng học 

 Bài 21: Phương thức con người 

khai thác, sử dụng và bảo vệ tự 

02 Tuần 26 42 - Số liệu, tư liệu, hình ảnh. Phòng học 



12 

 

nhiên ở Ô-xtrây-li-a (tiết 1) 

 Bài 21: Phương thức con người 

khai thác, sử dụng và bảo vệ tự 

nhiên ở Ô-xtrây-li-a (tiết 2) 

 Tuần 26 43 - Số liệu, tư liệu, hình ảnh. Phòng học 

 Ôn tập giữa học kì I 01 Tuần 27 44 Câu hỏi ôn tập Phòng học 

 KT giữa học kì II 01 Tuần 27 45 Đề KT , ma trận , thang 

điểm…. 

 

Phòng học 

 Bài 22 : Vị trí địa lí, lịch sử khám 

phá và nghiên cứu Châu Nam 

Cực 

01 Tuần 28 46  Bản đồ vị trí và 1 số trạm 

nghiên cứu Châu Nam Cực 

Phòng học 

 Bài 23: Thiên nhiên Châu Nam 

Cực. ( tiết 1) 

02 Tuần 29 47 Bản đồ địa hình, khoáng sản, 

khí hậu Châu Nam Cực 

Phòng học 

 Bài 23: Thiên nhiên Châu Nam 

Cực. ( tiết 2) 

 Tuần 30 48 Bản đồ địa hình, khoáng sản, 

khí hậu Châu Nam Cực 

Phòng học 

 Chủ đề chung 1( tiết ) 03 Tuần 31 49 Ti vi, tranh ảnh … Phòng học 

 Chủ đề chung(tiết 2)  Tuần 32 50 Ti vi, tranh ảnh … Phòng học 

 Chủ đề chung(tiết 3)  Tuần 33 51 Ti vi, tranh ảnh … Phòng học 
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 Ôn tập cuối học kì II 01 Tuần 34 52 Câu hỏi ôn tập  Phòng học 

 Kiểm tra cuối học kì II 01 Tuần 35 53 Đề Kt, ma trận, thang điểm… Phòng học 

 

  

 

 

 

2.Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông) 

STT Chuyên đề 

(1) 

Số tiết 

(2) 

Thời điểm 

(3) 

Thiết bị dạy học 

(4) 

Địa điểm dạy học 

(5) 

1      

2      

...      

(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực 

tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục. 

(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy/chuyên đề. 

(3) Tuần thực hiện bài học/chuyên đề. 

(4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học. 

(5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại di sản, thực địa...). 

II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...) 
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Bình Thuận, ngày 25 tháng 9  năm 2023 

                    BAN GIÁM HIỆU                            TỔ CM                           NGƯỜI XÂY DỰNG 

                 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)                    (Ký, ghi rõ họ tên)                                     (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

                 Hoàng Văn Đông 

Vũ Thị Lý                                             Quách Xuân Thủy 

 

 

 

 

                                                               Nguyễn Thị Thương  
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